
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

11 Đường D1, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

24/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SPAIN VIỆT 

3702896311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SPAIN 
VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SPAIN VIET SERVICE TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SPAIN VIET SERVICE TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
THANH 
QUANG         
                       
  

Thôn Thanh Dương, 
Xã Phú Diên, Huyện 
Phú Vang, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 191867418

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế 
khác (Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG).

4661(Chính)

2. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ khí dầu mỏ hóa lỏng 
LPG).

4773

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ kinh doanh dược phẩm)

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Vận tải đường ống 4940

10. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

15. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN 
THANH 
THƯƠNG

Thôn Trung Xuân, Xã 
Mỹ Chánh, Huyện 
Phù Mỹ, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 215150153

3 NGUYỄN 
TRUNG 
KIÊN

Ấp 8, Xã Vĩnh Viễn 
A, Huyện Long Mỹ, 
Tỉnh Hậu Giang, Việt 
Nam

1.500.000.000 30,000 364078485

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       191867418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thanh Dương, Xã Phú Diên, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THANH QUANG                                 Nam

17/06/1993 Kinh Việt Nam

20/12/2010 CA. Tỉnh Thừa Thiên – Huế

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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